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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

       KHU VỰC  9                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   TỈNH CÀ MAU  
 

Bản án số: 07/2025/DS-ST 

Ngày:  15 – 8 - 2025 

V/v tranh chấp hụi 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 9, TỈNH CÀ MAU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    N u  n   n    o 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ôn  Danh  ưởn  

2. Ôn  Trần Văn Phước 

- Thư ký phiên tòa:    N u  n Thị Di m  ằn , l  Thư ký Tòa án nhân dân khu 

vực 9, tỉnh C  Mau. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9, tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: 

Ông Võ Minh Trí - Kiểm sát viên. 

N    15 thán  8 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 9, tỉnh C  Mau xét 

xử sơ thẩm côn  khai vụ án dân sự thụ lý số 400/2024/TLST-DS n    17 thán  12 năm 

2024 về “Tranh chấp hụi”, theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử số 241/2025/Q XXST-

DS n    17 thán  6 năm 2025,  iữa các đươn  sự: 

N u ên đơn: Ôn   ỗ Văn S, sinh n    14/5/1988 (vắn  mặt) 

Số căn cước côn  dân: 095088010652, cấp n    02/7/2021 

 ịa chỉ: Ấp I, xã P, tỉnh C  Mau. 

N ười đại diện theo ủ  qu ền: Ôn  Phan Văn S1, sinh n    02/7/1973 (vắn  mặt) 

Số căn cước côn  dân: 095073000486, cấp n    20/4/2021 

 ịa chỉ: Ấp L, xã P, tỉnh C  Mau. 

 ị đơn: Ôn  Lê Văn D, sinh n    01/01/1971 (vắn  mặt) 

Số căn cước côn  dân: 095071000567 

 ịa chỉ: Ấp D, xã P, tỉnh C  Mau. 

             Bà  uỳnh Thị P, sinh n    01/01/1973 (vắn  mặt) 

Số căn cước côn  dân: 095173000621 

 ịa chỉ: Ấp D, xã P, tỉnh C  Mau. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 08     0   và   i khai tại Tòa án  ng  i đại diện theo 

ủy quyền của nguyên đơn  à ông Phan Văn S  trình bày: Bà  uỳnh Thị P và ông Lê Văn 

D có mở dâ  hụi 1.000.000 đ n , mở n    20/8/2019,   m 41 chưn , ôn   ỗ Văn S 

tham  ia 01 chưn , đón  được 30 kỳ, cụ thể như sau: 

Lần 1, n    10/8/2019, đón  800.000 đ n ; 

Lần 2, n    20/9/2019, đón  800.000 đ n ; 

Lần 3, n    20/10/2019, đón  650.000 đ n ; 

Lần 4, n    20/11/2019, đón  650.000 đ n ; 

Lần 5, n    20/12/2019 đón  650.000 đ n ; 

Lần 6, n    20/01/2020 đón  613.000 đ n ; 

Lần 7, n    20/02/2020 đón  650.000 đ n ; 

Lần 8, n    20/03/2020 đón  550.000 đ n ; 

Lần 9, n    20/04/2020 đón  600.000 đ n ; 

Lần 10, n    20/04/2020 (do năm nhuần 2 thán  4) đón  800.000 đ n ; 

Lần 11, n    20/5/2020 đón  775.000 đ n ; 

Lần 12, n    20/6/2020 đón  775.000 đ n ; 

Lần 13, n    20/7/2020 đón  775.000 đ n ; 

Lần 14, n    20/8/2020 đón  775.000 đ n ; 

Lần 15, n    20/9/2020 đón  800.000 đ n ; 

Lần 16, n    20/10/2020 đón  779.000 đ n ; 

Lần 17, n    20/11/2020 đón  785.000 đ n ; 

Lần 18, n    20/12/2020 đón  795.000 đ n ; 

Lần 19, n    20/01/2021 đón  765.000 đ n ; 

Lần 20, n    20/02/2021 đón  750.000 đ n ; 

Lần 21, n    20/03/2021 đón  700.000 đ n ; 

Lần 22, n    20/04/2021 đón  675.000 đ n ; 

Lần 23, n    20/05/2021 đón  650.000 đ n ; 

Lần 24, n    20/06/2021 đón  650.000 đ n ; 

Lần 25, n    20/07/2021 đón  625.000 đ n ; 

Lần 26, n    20/08/2021 đón  600.000 đ n ; 
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Lần 27, n    20/09/2021 đón  600.000 đ n ; 

Lần 28, n    20/10/2021 đón  500.000 đ n ; 

Lần 29, n    20/11/2021 đón  300.000 đ n ; 

Lần 30, n    20/12/2021 đón  300.000 đ n ; 

Tổn  cộn  30 lần, ôn   ỗ Văn S đã đón  hụi cho b   uỳnh Thị P và ông Lê Văn 

D số tiền 19.937.000 đ n . 

Tại đơn khởi kiện đề n    08/11/2024, ôn   ỗ Văn S  êu cầu b   uỳnh Thị P và 

ông Lê Văn D trả lại số tiền hụi 42.000.000 đ n , na  ôn  S rút lại một phần  êu cầu 

khởi kiện về số tiền hụi 22.063.000 đ n , ôn  S chỉ  êu cầu b  P có trách nhiệm trả 

9.968.500 đ n , ôn  D có trách nhiệm trả số tiền hụi 9.968.500 đ n . 

Bị đơn ông ông Lê Văn D trình bày: Bà  uỳnh Thị P có l m chủ dâ  hụi 

1.000.000 đ n , mở n    20/8/2019,   m 41 chưn , ôn   ỗ Văn S tham  ia 01 chưn , 

đón  được 29 kỳ với số tiền 11.900.000 đ n . Khi mở hụi, b  P ghi tên ông trong danh 

sách hụi v   iao hụi cho các hụi viên. Mặc dù ôn  khôn  l m chủ hụi nhưn  khi hụi viên 

đến  óp hụi thì ôn  có nhận. Số tiền hoa h n  từ hụi thì b  P cũn  sử dụn  để chi x i 

sinh hoạt tron   ia đình. Na  ôn  S  êu cầu b  P có trách nhiệm trả 9.968.500 đ n , ôn  

có trách nhiệm trả số tiền hụi 9.968.500 đ n , do ôn  v  bà  uỳnh Thị P đã l  hôn, 

được Tòa án nhân dân hu ện Phước Lon   iải qu ết bằn  qu ết định số 

177/2024/Q ST- NG  n    12 thán  12 năm 2024 nên ôn  đ n  ý trả cho ôn  S phân 

nữa số tiền hụi ôn  S đã đón  l  5.950.000 đ n , nhưn  ôn  tự n u ện đ n  ý trả cho 

ông S số tiền 7.000.000 đ n , đối với phần hụi lãi ôn  xin ôn  S khôn  lấ  vì hụi đã vỡ, 

 ia đình ôn  cũn  khó khăn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9  tỉnh Cà Mau phát biểu quan điểm: 

- Về tố tụn : Từ khi thụ lý cho đến phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án đã thực hiện 

đún  qu  định của  ộ luật Tố tụn  dân sự. N u ên đơn v  bị đơn ôn  Lê Văn D đã thực 

hiện đầ  đủ qu ền v  n hĩa vụ tố tụn  được qu  định tại các  iều 70, 71, 72 của  ộ luật 

Tố tụn  Dân sự. Riên  bị đơn b   uỳnh Thị P chưa thực hiện đún  theo qu  định tại 

khoản 15, 16  iều 70 của  ộ luật Tố tụn  dân sự. 

- Về nội dun :  ề n hị  ội đ n  xét xử chấp nhận một phần  êu cầu khởi kiện 

của ôn   ỗ Văn S đối với b   uỳnh Thị P và ông Lê Văn D.  uộc ôn  Lê Văn D trả 

cho ông  ỗ Văn S số tiền hụi 7.000.000 đ n , buộc b   uỳnh Thị P trả cho ôn   ỗ Văn 

S số tiền hụi 4.900.000 đ n .  ình chỉ một phần  êu cầu khởi kiện của n u ên đơn  êu 

cầu bị đơn trả số tiền hụi 22.063.000 đ n . Khôn  chấp nhận  êu cầu khởi kiện của 

n u ên đơn  êu cầu bị đơn trả số tiền hụi 8.037.000 đ n . Về án phí, đươn  sự phải 

chịu theo qu  định. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi n hiên cứu các t i liệu, chứn  cứ có tron  h  sơ vụ án đã được xem xét 

tại phiên tòa, căn cứ v o kết quả tranh tụn  tại phiên tòa,  ội đ n  xét xử nhận định: 

 [1] Về thủ tục tố tụn :  

 [1.1] Ông  ỗ Văn S khởi kiện  êu cầu ôn  Lê Văn D và bà  uỳnh Thị P trả số 

tiền hụi 19.937.000 đ n  nên quan hệ pháp luật l  tranh chấp hụi theo qu  định tại  iều 

471  ộ luật Dân sự, khoản 3  iều 26  ộ luật Tố tụn  dân sự. Khi khởi kiện b   uỳnh 

Thị P và ông Lê Văn D cư trú tại ấp D, xã P, tỉnh C  Mau nên thuộc thẩm qu ền  iải 

qu ết của Tòa án nhân dân khu vực 9, tỉnh C  Mau theo qu  định tại điểm a khoản 1 

 iều 35, điểm a khoản 1  iều 39  ộ luật Tố tụn  dân sự.  

[1.2] Bà  uỳnh Thị P đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưn  vắn  mặt, 

n ười đại diện theo ủ  qu ền của n u ên đơn v  bị đơn ôn  Lê Văn D có đơn đề n hị 

Tòa án xét xử vắn  mặt nên  ội đ n  xét xử căn cứ khoản 2  iều 227 v  khoản 1  iều 

228 của  ộ luật Tố tụn  dân sự  iải qu ết vắn  mặt n ười đại diện theo ủ  qu ền của 

n u ên đơn, ôn  Lê Văn D và bà  uỳnh Thị P. 

[2] Về nội dun :  

[2.1] Tại đơn khởi kiện n u ên đơn ôn   ỗ Văn S  êu cầu ôn  Lê Văn D và bà 

 uỳnh Thị P trả lại số tiền hụi 42.000.000 đ n . N ười đại diện theo ủ  qu ền của 

n u ên đơn có đơn xin rút lại một phần  êu cầu khởi kiện về  êu cầu bị đơn trả số tiền 

hụi 22.063.000 đ n . Xét thấ  việc n u ên đơn rút lại một phần  êu cầu khởi kiện l  

ho n to n tự n u ện, khôn  bị ai ép buộc, căn cứ điểm c khoản 1  iều 217, khoản 2 

 iều 244 của  ộ luật Tố tụn  dân sự, Tòa án đình chỉ xét xử một phần  êu cầu khởi 

kiện của n u ên đơn  êu cầu bị đơn trả số tiền hụi 22.063.000 đ n . 

[2.2]  Xét  êu cầu khởi kiện của ôn   ỗ Văn S  êu cầu ôn  Lê Văn D và bà 

 uỳnh Thị P mỗi n ười trả số tiền hụi 9.968.500 đ n .  ể chứn  minh cho  êu cầu khởi 

kiện, ôn  S có cun  cấp bản photo danh sách hụi, theo lời trình b   của n ười đại diện 

theo ủ  qu ền của n u ên đơn thì b  P có mở dâ  hụi 1.000.000 đ n , mở n    

20/8/2019,   m 41 chưn , ôn   ỗ Văn S tham  ia 01 chưn , đón  được 30 kỳ với số 

tiền 19.937.000 đ n .  ị đơn ôn   uỳnh Văn D1 xác định ôn  S có tham  ia 01 chưn  

dâ  hụi 1.000.000 đ n  mở n    20/8/2019 v  đón  được 29 kỳ với số tiền 11.900.000 

đ n . Khi mở hụi, b  P  hi tên ôn  tron  danh sách hụi v   iao hụi cho các hụi viên. 

Mặc dù ôn  khôn  l m chủ hụi nhưn  khi hụi viên đến  óp hụi thì ôn  có nhận tiền. Số 

tiền hoa h n  từ hụi thì b  P cũn  sử dụn  để chi x i sinh hoạt tron   ia đình.  iện na , 

dâ  hụi n   đã bị vỡ. Từ đó, có cơ sở xác định ôn   ỗ Văn S có tham  ia 01 chưn  của 

dâ  hụi 1.000.000 đ n  mở n    20/8/2024 do b   uỳnh Thị P và ông Lê Văn D làm 

chủ l  có xả  ra trên thực tế. Về số tiền hụi đã đón  các bên có tranh chấp, n ười đại 

diện theo ủ  qu ền của ôn   ỗ Văn S có  êu cầu xác minh b  N u  n Thị  , bà Võ Thị 

X, bà Võ Thị L. Tại biên bản lấ  lời khai n    26/6/2025, b  H, bà X và bà L đều xác 

định khôn  nhớ số tiền đón  hụi của từn  kỳ mở hụi. N o i lời trình b   thì ôn   ỗ Văn 
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S khôn  cun  cấp thêm t i liệu, chứn  cứ n o khác để chứn  minh đã đón  cho bị đơn 

được 29 kỳ hụi với số tiền 19.937.000 đ n . Vì vậ , căn cứ trên sự thừa nhận của bị đơn 

ông Lê Văn D thì ông  ỗ Văn S đã đón  được số tiền hụi 11.900.000 đ n , do đó có 

căn cứ chấp nhận một phần  êu cầu khởi kiện của ôn  S  êu cầu ôn  D và bà P trả số 

tiền hụi 11.900.000 đ n , khôn  có căn cứ chấp nhận  êu cầu của ôn  S  êu cầu ôn  D 

và bà P trả số tiền hụi 8.037.000 đ n .  

Tại qu ết định số 177/2024/Q ST- NG  n    12 thán  12 năm 2024 của Tòa 

án nhân dân hu ện Phước Lon  đã  iải qu ết cho b   uỳnh Thị P l  hôn với ôn  Lê 

Văn D. Vì vậ , ôn  Lê Văn D và bà  uỳnh Thị P mỗi n ười có trách nhiệm ½ đối với 

số tiền nợ hụi của ôn   ỗ Văn S. Tu  nhiên, tại biên bản lời khai n    24/4/2025 v  

biên bản phiên họp kiểm tra việc  iao nộp, tiếp cận, côn  khai chứn  cứ n    25/4/2025 

ông D đ n  ý trả cho ông S số tiền 7.000.000 đ n , vì vậ   ội đ n  xét xử  hi nhận sự 

tự n u ện của ôn  D, buộc ôn  D trả cho ôn  S số tiền hụi 7.000.000 đ n , buộc b  P 

trả cho ôn  S số tiền hụi 4.900.000 đ n . 

[3] Về án phí: Các đươn  sự phải chịu theo qu  định của pháp luật. 

[4] Ý kiến của  ại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, tỉnh C  Mau l  có căn 

cứ nên được chấp nhận to n bộ. 

Vì các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o khoản 3  iều 26, điểm a khoản 1  iều 35, điểm a khoản 1  iều 39, 

 iều 147 của  ộ luật Tố tụn  dân sự;  

Căn cứ các  iều 357,  iều 468,  iều 471 của  ộ luật Dân sự;  

Căn cứ các  iều 18 v   iều 25 của N hị định số 19/2019/N -CP ngày 19 tháng 

02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phườn ; 

Căn cứ điểm b khoản 1  iều 24, khoản 4  iều 26 N hị qu ết số 

326/2016/U TVQ 14 n    30 thán  12 năm 2016 của Ủ  ban Thườn  vụ Quốc hội về 

mức thu, mi n,  iảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụn  án phí v  lệ phí Tòa án. 

Tu ên xử: 

1. Chấp nhận một phần  êu cầu khởi kiện của ôn   ỗ Văn S đối với ôn  Lê Văn 

D và bà  uỳnh Thị P về tranh chấp hụi.  uộc ôn  Lê Văn D có n hĩa vụ trả cho ôn   ỗ 

Văn S số tiền hụi 7.000.000 đ n , buộc b   uỳnh Thị P có n hĩa vụ trả cho ông  ỗ Văn 

S số tiền hụi 4.900.000 đ n . 

Kể từ n    có đơn  êu cầu thi h nh án của n ười được thi h nh án cho đến khi thi 

h nh xon  tất cả các khoản tiền, h n  thán  bên phải thi h nh án còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi h nh án theo mức lãi suất qu  định tại  iều 357,  iều 

468  ộ luật Dân sự năm 2015. 
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2.  ình chỉ một phần  êu cầu khởi kiện của ôn   ỗ Văn S về  êu cầu ôn  Lê Văn 

D và bà  uỳnh Thị P trả số tiền hụi 22.063.000 đ n .   

3. Khôn  chấp nhận  êu cầu khởi kiện của ôn   ỗ Văn S về  êu cầu ôn  Lê Văn 

D và bà  uỳnh Thị P trả số tiền hụi 8.037.000 đ n . 

4. Về án phí Dân sự sơ thẩm: Ôn   ỗ Văn S phải chịu số tiền 402.000 đ n . Ôn  

 ỗ Văn S đã nộp tạm ứn  số tiền 1.050.000 đ n  theo  iên lai số 0003057 n    16 

thán  12 năm 2024 của Chi cục Thi h nh án dân sự hu ện Phước Lon  được chu ển 

thu. Sau khi đối trừ số tiền án phí phải nộp, ôn   ỗ Văn S được ho n lại số tiền 648.000 

đ n . 

Ông Lê Văn D phải chịu số tiền án phí 350.000 đ n , b   uỳnh Thị P phải chịu 

số tiền án phí 300.000 đ n . 

5. Trườn  hợp bản án được thi h nh theo qui định tại  iều 2 Luật Thi h nh án dân 

sự thì n ười được thi h nh án dân sự, n ười phải thi h nh án dân sự có qu ền thỏa thuận 

thi hành án, qu ền  êu cầu thi h nh án, tự n u ện thi h nh án hoặc bị cưỡn  chế thi 

h nh án theo qui định tại các  iều 6,7,7a, 9 Luật Thi h nh án dân sự; thời hiệu thi h nh 

án được thực hiện theo qui định tại  iều 30 Luật Thi h nh án dân sự 

6.  ươn  sự vắn  mặt tại phiên tòa được qu ền khán  cáo tron  thời hạn 15 

(mười lăm) n    kể từ n    nhận được bản án hoặc bản án được tốn  đạt hợp lệ.  
 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                  

                                                                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:   

- TAND tỉnh C  Mau; 

- VKSND khu vực 9 – Cà Mau; 

- T ADS tỉnh C  Mau;   

- Các đươn  sự; 

- Lưu h  sơ.                                                                                   

   Nguyễn Hồng Đào 
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3.  ản án được thi h nh theo qu  định tại  iều 2 Luật Thi h nh án dân sự thì 

n ười được thi h nh án dân sự, n ười phải thi h nh án dân sự có qu ền thỏa thuận thi 

h nh án, qu ền  êu cầu thi h nh án, tự n u ện thi h nh án hoặc bị cưỡn  chế thi h nh án 

theo qu  định tại các  iều 6, 7, v  9 Luật Thi h nh án dân sự, thời hiệu thi h nh án được 

thực hiện theo qu  định tại  iều 30 Luật Thi h nh án dân sự. 

4.  ươn  sự có mặt tại phiên tòa được qu ền khán  cáo tron  thời  ian 15 (mười 

lăm) n    kể từ n    tu ên án.  ươn  sự vắn  mặt tại phiên tòa được qu ền khán  cáo 

tron  thời hạn 15 (mười lăm) n    kể từ n    nhận được bản án hoặc bản án được tốn  

đạt hợp lệ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Võ Tuyết Kha Mai Quốc Bảo Nguyễn Hồng Đào                                                                                                        
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